
STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Vị trí 

dự tuyển

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Trình độ

Tin học

I

1 Lường Thị Kim 09/09/1993 Nữ Thái DTTS
Pắc Ta, Tân Uyên, Lai 

Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

2 Giàng A Thông 04/08/1993 Nam Mông DTTS
Lản Nhì Thàng, Phong 

Thổ, Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

3 Chảo Nẻ Phin 01/03/1993 Nữ Dao DTTS
Nậm Chà, Nậm Nhùn, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

4 Phan Thị Mỹ Linh 20/10/1995 Nữ Thái DTTS
Nậm Hàng, Nậm Nhùn, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

5 Hàng Thị Mai 02/07/1995 Nữ Mông DTTS
Sùng Phài, TP Lai Châu, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

6 Giàng A Sinh 14/11/1995 Nam Mông DTTS
Phúc Than, Than Uyên, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Vị trí 

dự tuyển

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Trình độ

Tin học

7 Hoàng Thị Anh 20/06/1994 Nữ Khơ mú DTTS
Mường Kim, Than 

Uyên, Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

8 Triệu Thị Náy 03/12/1994 Nữ Dao DTTS
Phúc Than, Than Uyên, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

9 Lò Thị Hương 02/08/1994 Nữ Thái DTTS
Hua Nà, Than Uyên, Lai 

Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

10 Giàng A Phương 20/02/1995 Nam Mông DTTS
Làng Mô, Sìn Hồ, Lai 

Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

11 Lò Văn Nguyên 29/06/1995 Nam Thái DTTS
Tà Hừa, Than Uyên, Lai 

Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

TOEFL 

ITP 
ƯDCNTTCB

12 Lò Văn Sương 02/10/1995 Nam Thái DTTS
Ta Gia, Than Uyên, Lai 

Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

TOEFL 

ITP 3
ƯDCNTTCB

13 Sình A Lồng 01/02/1994 Nam Mông DTTS
Tả Ngảo, Sìn Hồ, Lai 

Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Vị trí 

dự tuyển

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Trình độ

Tin học

14 Lò Việt Hùng 25/08/1994 Nam Thái DTTS
Mường Mít, Than Uyên, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

15 Pờ Vũ Minh 12/11/1995 Nam Si la DTTS
Can Hồ, Mường Tè, Lai 

Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

TOEFL 

ITP 
ƯDCNTTCB

16 Tống Văn Đề 10/11/1995 Nam Thái DTTS
Mường Tè, Mường Tè, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

TOEFL 

ITP 
ƯDCNTTCB

17 Sùng Thị Dợ 06/10/1995 Nữ Mông DTTS
Tà Tổng, Mường Tè, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

18 Giàng A Sèng 12/10/1995 Nam Mông DTTS
Dào San, Phong Thổ, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

19 Lùng Thị Thùy 05/05/1995 Nữ Thái DTTS
Bum Nưa, Mường Tè, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

20 Lò Văn Cương 13/07/1994 Nam Thái DTTS
Nậm Cần, Tân Uyên, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

TOEFL 

ITP 
ƯDCNTTCB
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Vị trí 
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chuyên 
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Ngành, 

Chuyên 
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ngữ

Trình độ

Tin học

21 Hàng Thị Dinh 15/08/1995 Nữ Mông DTTS
Sùng Phài, TP Lai Châu, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

22 Lù Văn Sơn 10/11/1995 Nam Hà nhì DTTS
Mường Tè, Mường Tè, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

TOEFL 

ITP 
ƯDCNTTCB

23 Hà Văn Thuận 09/10/1995 Nam Thái DTTS
Mường Mít, Than Uyên, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

24 Lò Văn Chài 14/07/1993 Nam Lào DTTS
Mường Khoa, Tân 

Uyên, Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

25 Vì Thị Chánh 20/01/1993 Nam Thái DTTS
Độc Lập, Hưng Hà, Thái 

Bình
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Tiếng 

Anh: A2
ƯDCNTTCB

26 Chẻo A Phấy 13/06/1994 Nữ Dao DTTS
Phăng Sô Lin, Sìn Hồ, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

27 Lành Thị Ngoan 05/06/1995 Nữ Thái DTTS
Bản Lang, Phong Thổ, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Vị trí 

dự tuyển

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Trình độ

Tin học

28 Lò Thị Lan Anh 23/032/1995 Nữ Thái DTTS
Mường Cang, Than 

Uyên, Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

29 Mào Thị Mai 03/01/1993 Nữ Thái DTTS
Mường Mô, Nậm Nhùn, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

30 Lý A Bình 05/06/1995 Nam Dao DTTS
Hồ Thầu, Tam Đường, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

31 Lý A Sề 12/03/1993 Nam Mông DTTS
Tủa Sín Chải, Sìn Hồ, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2
ƯDCNTTCB

32 Tao Thị Khăn 05/11/1995 Nữ Lự DTTS
Bản Hon, Tam Đường, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

33 Tẩn A Xoang 19/04/1988 Nam Dao DTTS
Tả Phìn, Sìn Hồ, Lai 

Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Tiếng 

Anh 

LEVE2 

(A2)

ƯDCNTTCB

34 Lò Thị Ngọc Hà 03/02/1994 Nữ Thái DTTS
TT Tân Uyên, Tân 

Uyên, Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOELF ƯDCNTTCB
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Vị trí 

dự tuyển

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Trình độ

Tin học

35 Ma A Hảng 28/12/1994 Nam Mông DTTS
Giang Ma, Tam Đường, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Tiếng 

anh: A2
ƯDCNTTCB

36 Lò Văn Xuân 24/06/1994 Nam Thái DTTS
Phúc Than, Than Uyên, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

TOEFL 

ITP 
ƯDCNTTCB

37
Phàn Trường 

Nhân
17/09/1993 Nam Dao DTTS

Bản Lang, Phong Thổ, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

38 Giàng A Tủa 29/07/1993 Nam Mông DTTS
Làng Mô, Sìn Hồ, Lai 

Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

39 Phàng A Sài 13/05/1994 Nam Mông DTTS
Dào San, Phong Thổ, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

TOEFL 

ITP 
ƯDCNTTCB

40 Lù Thị Tom 05/06/1993 Nữ Giáy DTTS
Bình Lư, Tam Đường, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
TOEIC ƯDCNTTCB

41 Lò Thị Ngọc 14/04/1994 Nữ Thái DTTS
Trung Đồng, Tân Uyên, 

Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

TOEFL 

ITP  
ƯDCNTTCB
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Vị trí 

dự tuyển

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 
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đào tạo

Trình độ 
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ngữ

Trình độ

Tin học

42 Lò Văn Dênh 04/06/1994 Nam Thái DTTS
Nậm Sỏ, Tân Uyên, Lai 

Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

TOEFL 

ITP  
ƯDCNTTCB

II

1
Nguyễn Minh 

Luyện
12/09/1995 Nữ Kinh

TT Than Uyên, Than 

Uyên, Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

đa khoa
TEOIC ƯDCNTTCB

2
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh
02/07/1995 Nữ Kinh

Mường Kim, Than 

Uyên, Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Y 

đa khoa
TEOIC ƯDCNTTCB

3 Hoa Văn Trường 04/08/1995 Nam Dáy
Mường Than, Than 

Uyên, Lai Châu
Bác sĩ đa khoa Đại học

Bác sĩ Đa 

khoa

TOEFL 

ITP  
ƯDCNTTCB

III

1 Đoàn Thị Thảo 16/09/1996 Nữ Kinh
TT Tân Uyên, Tân 

Uyên, Lai Châu

Bác sĩ Y học 

cổ truyền 
Đại học

Y học Cổ 

truyền

TOEFL 

ITP 
ƯDCNTTCB

VỊ TRÍ BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN  ( KHÔNG PHẢI SINH VIÊN CỬ TUYỂN)

VỊ TRÍ BÁC SĨ Y ĐA KHOA ( KHÔNG PHẢI SINH VIÊN CỬ TUYỂN)
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Vị trí 

dự tuyển

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Trình độ

Tin học

2 Lò Thị Nguyệt 14/09/1996 Nữ Thái DTTS
Mường Cang, Than 

Uyên, Lai Châu

Bác sĩ Y học 

cổ truyền 
Đại học

Y học Cổ 

truyền
TEOIC ƯDCNTTCB

3
Nguyễn Quang 

Vũ
27/12/1992 Nam Kinh

Tân Phong, TP Lai 

Châu, Lai Châu

Bác sĩ Y học 

cổ truyền 
Đại học

Y học Cổ 

truyền

Tiếng anh 

Bậc 2

Tin học A - 

tin học Ứng 

dụng

4
Nguyễn Thị Mỹ 

Phương
21/11/1994 Nữ Kinh

Bình Lư, Tam Đường, 

Lai Châu

Bác sĩ Y học 

cổ truyền 
Đại học

Y học Cổ 

truyền

Tiếng anh 

Bậc 2
ƯDCNTTCB

IV

1 Vàng A Giàng 09/03/1988 Nam Mông DTTS
Hua Nhân, Bắc Yên, 

Sơn La
Kỹ thuật Y 

Trung 

cấp

Kỹ thuật 

viên 

chuẩn 

đoán hình 

ảnh

Tiếng 

Anh: A2

Tin học Ứng 

dụng trình độ 

A

VỊ TRÍ KỸ THUẬT Y (XQ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC)
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